PAGE  

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH KON TUM
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





  


 
  Số: 70/BC-UBND                       Kon Tum, ngày  19 tháng  5   năm 2011

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

giai đoạn 2006-2010 và đề xuất cơ chế, giải pháp, nguồn lực 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện văn bản số 2340/BKHĐT-TCTT, ngày 18/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2006-2010 và đề xuất cơ chế, giải pháp và nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tiến hành tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2006-2010, trên cơ sở đề xuất về cơ chế, giải pháp, nhu cầu nguồn lực để thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan quản lý CTMTQG; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon tum báo cáo như sau:
Phần I:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC CTMTQG GIAI ĐOẠN 2006-2010:
I. Các CTMTQG triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010:

1. Đặc điểm của tỉnh: 

- Tỉnh Kon Tum có diện tích tự nhiên 969.046 ha; Dân số trung bình của tỉnh năm 2010 có 446.200 người (trong đó: dân tộc thiểu số  chiếm 53 % tổng dân số).

- Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của địa phương năm 2010: Mức tăng GDP so với năm trước 15,61%; Thu ngân sách trên địa bàn 1.186 tỷ đồng; Chi ngân sách trên địa bàn 3.340 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người 702 USD.

2. Các CTMTQG triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010, gồm 10 chương trình: Phòng, chống một số bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS; Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Giáo dục-đào tạo; Giảm nghèo; Việc làm; Văn hóa; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Phòng, chống tội phạm và Phòng, chống ma túy.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở địa phương:

3.1. Văn bản phê duyệt các CTMTQG trên địa bàn tỉnh:
 Các CTMTQG trên địa bàn tỉnh được UBND- HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, quyết định phê duyệt:

- Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND, ngày 11/7/2007 của HĐND tỉnh Kon Tum về CTMTQG giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND, ngày 25/07/2007 của UBND tỉnh Kon tum về việc phê duyệt CTMTQG giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND, ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt CTMTQG việc làm đến năm 2015.

- Chỉ thị 08/CT/TU ngày 04/02/2008/ của Tỉnh ủy Kon Tum về việc đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và tăng cường xuất khẩu lao động đến năm 2015. Kế hoạch 2323/UBND-KH, ngày 18/11/2008 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai chỉ thị số 08/CT/TU.

Các chương trình còn lại được lồng ghép các chỉ tiêu của chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương.

3.2. Thành lập và kiện toàn BCĐ các CTMTQG trên địa bàn: UBND tỉnh đã thành lập và kiện toàn BCĐ các CTMTQG của tỉnh (Quyết định số 327/QĐ-CT, ngày 13/07/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon Tum, Quyết định số 330/QĐ-CT, ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Kon Tum V/v kiện toàn BCĐ các CTMTQG): Do Phó Chủ Tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư là Phó ban thường trực, lãnh đạo các Sở ngành có liên quan là thành viên.
3.3. Phân công trách nhiệm, chế độ phối hợp thực hiện các chương trình: Sau khi được UBND tỉnh thành lập BCĐ, dựa trên quy chế hoạt động được ban hành, hoạt động của  BCĐ tập trung vào: điều phối, phối hợp triển khai công việc chung của BCĐ, trách nhiệm của từng thành viên đồng thời bàn bạc, trao đổi, đề xuất các giải pháp, ý kiến tháo gỡ khó khăn nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả từng chương trình. Từng thành viên BCĐ chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai CTMTQG được phân công đồng thời hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ triển khai dự án (hoặc hoạt động) thuộc chương trình. 
3.4. Quy định chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình. BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon tum đã thực hiện đúng quy định tại các Quyết định: Số 42/2002/QĐ-TTg, ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia; số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/01/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG. Nhằm phát huy hiệu quả của các CTMTQG, UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động, trên cơ sở quy chế được ban hành, trong đó có chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, từ đó hàng năm theo chương trình hoạt động, Trưởng ban trực tiếp chủ trì hoặc ủy quyền cho cơ quan Thường trực phối hợp với các sở, ban ngành tiến hành kiểm tra theo các hình thức: thông qua báo cáo, kiểm tra trực tiếp kết quả thực hiện mục tiêu, quản lý sử dụng nguồn vốn, … Ngoài ra, các cơ quan quản lý thực hiện chương trình tùy theo yêu cầu đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra trong phạm vi chương trình do ngành quản lý. Trong quá trình thực hiện, để phát huy hiệu quả của chương trình, theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh, các ngành liên quan của tỉnh cùng tham gia giám sát thực tế tại cơ sở (xã, huyện) hoặc cơ quan quản lý chương trình về kết quả thực hiện.

4. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn:

4.1. Thuận lợi:

 - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện. 

 - Các CTMTQG trên địa bàn tỉnh được UBND-HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, quyết định phê duyệt (như đã nêu ở trên).
 - Về tổ chức, đã thành lập BCĐ các CTMTQG, ngoài ra tùy theo từng chương trình đã thành lập BCĐ riêng như: CTMTQG giảm nghèo; Phòng, chống tội phạm; Phòng, chống AIDS, tệ nan ma túy, mại dâm, … đã tiến hành xây dựng chương trình cụ thể, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện từng chương trình.

- Có sự phân công cụ thể cho các thành viên BCĐ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chương trình do ngành quản lý đồng thời phối hợp cùng triển khai các dự án (hoạt động) có liên quan đến các CTMTQG khác hoặc phối hợp triển khai giữa ngành và địa phương (UBND huyện, thành phố).

- Ngoài nguồn lực được đầu tư trực tiếp từ các CTMTQG, giai đoạn 2006-2010 từ các chương trình, dự án lớn khác như: chương trình 135, chương trình 134, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 1 và 2, dự án giảm nghèo miền Trung, các dự án ngành y tế, giáo dục (đầu tư qua kênh dự án chung của Bộ), … đã đầu tư nguồn lực đáng kể,  góp phần quan trọng để tỉnh thực hiện đạt được nhiều mục tiêu của các CTMTQG. 

- Cơ chế điều hành được quy định rõ ràng (đã ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo); Chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình được Thường trực BCĐ (Trưởng ban ủy quyền) tổ chức thường xuyên. Nên đã kịp thời uốn nắn những sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

4.2. Khó khăn: 

- Nguồn lực để thực hiện một số chương trình, dự án không đáp ứng được so với mục tiêu đề ra, đặc biệt đối với một số dự án: Tôn tạo, chống xuống cấp di tích, thiết chế văn hóa ở cấp huyện, xã, …thuộc CTMTQG văn hóa. Việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân vùng hưởng lợi gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu là do đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo. Công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, … tuy có được triển khai nhưng kết quả đạt được không nhiều. 

- Một số chương trình Trung ương phê duyệt chậm (CTMTQG giáo dục đào tạo,…), các văn bản hướng dẫn sau khi có quyết định phê duyệt chương trình của Chính phủ do các Bộ, ngành ban hành không kịp thời nên công tác quản lý, thực hiện chương trình bị chậm trễ, lúng túng.

- Về tổ chức, nhân lực để triển khai thực hiện các CTMTQG đến giữa giai đoạn mới được thành lập (BCĐ các CTMTQG tỉnh, tổ chuyên viên giúp việc), tuy đã thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho BCĐ có nhiệm vụ tham mưu cho thành viên BCĐ trực tiếp phụ trách chương trình nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý chương trình, hoặc do thay đổi vị trí công tác, nên việc theo dõi tình hình thực hiện CTMTQG không được liên tục. Tham mưu về công tác quản lý, điều hành chương trình, dự án của một số phòng, ban (kể cả cấp tỉnh, huyện, thành phố) cho lãnh đạo ngành, lãnh đạo huyện, thành phố được phân công phụ trách chương trình còn hạn chế, thiếu thường xuyên, kịp thời do đó một số dự án triển khai chậm.

- Một số mục tiêu chính của các chương trình như: Văn hóa; Vệ sinh an toàn thực phẩm, … chưa được xây dựng ngay từ đầu giai đoạn nên không thể đánh giá được kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra.

- Các dự án (hoặc tiểu dự án) thuộc một số CTMTQG được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư thường có mức vốn nhỏ, thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhưng công tác chuẩn bị đầu tư không được triển khai trước từ khâu xin chủ trương đầu tư đến việc lập dự án, sau khi có nguồn vốn Trung ương giao mới tiến hành làm công tác chuẩn bị đầu tư nên không đảm bảo được tiến độ thực hiện (cơ quan quản lý, thực hiện chương trình thiếu thông tin từ Bộ quản lý để dự kiến được khả năng nguồn vốn của chương trình nhằm chủ động xin chủ trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư từ trước); Việc cấp đất để  xây dựng một số công trình gặp khó khăn; Ngoài ra, đối với một số công trình thuộc CTMTQG văn hóa (chống xuống cấp, tôn tạo di tích) công tác lập dự án gặp khó khăn, kéo dài  do công trình có tính đặc thù, phức tạp, ít đơn vị tư vấn.

II. Đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010.
1. Kết quả thực hiện từng chương trình đến hết năm 2010:
1.1. Chương trình MTQG giảm nghèo:

a) Tổng kinh phí thực hiện chương trình (2006-2010): 1.618.816 triệu đồng. Nguồn để thực hiện CTMTQG giảm nghèo chủ yếu lồng ghép từ nhiều chương trình, dự án khác, trong đó có các chương trình, dự án có vốn lớn như: Dự án giảm nghèo miền Trung, chương trình 135 giai đoạn II, Quyết định 134, Nghị quyết 30a, vốn tín dụng cho người nghèo, v.v… Vốn Trung ương đầu tư trực tiếp cho chương trình giảm nghèo cả giai đoạn không đáng kể (15.408 triệu đồng), chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ: khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề, xây dựng mô hình, dạy nghề cho người nghèo và quản lý chương trình (đào tạo tập huấn, giám sát đánh giá, trợ giúp pháp lý).  
Kết quả giải ngân nguồn vốn của CTMTQG giảm nghèo đạt: 77% (11.815 triệu đồng/kế hoạch 15.408 triệu đồng). Số vốn tồn thuộc dự án dạy nghề cho người nghèo.

b) Kết quả thực hiện mục tiêu: Nhờ có nguồn lực được huy động như trên, kết quả giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 vượt mục tiêu đề ra (tổng số hộ thoát nghèo trong 5 năm 19.032 hộ), đến cuối năm 2010 toàn tỉnh còn 16.791 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 16,34% so với tổng số hộ toàn tỉnh), tỷ lệ hộ nghèo giảm trong 5 năm 22,29% (từ 38,63% năm 2006 xuống còn 16,34% cuối năm 2010). Trong tổng số hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS thoát nghèo chiếm gần 90%.

2.2 Chương trình MTQG phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và  HIV/AIDS.

a) Tổng dự toán  kinh phí phân bổ giai đoạn 2006-2010: 34.692 triệu đồng trong đó vốn ĐTPT 10.500 tr.đ. Kết quả thực hiện: so với vốn đã bố trí, hàng năm đã giải ngân đạt 100% so với kế hoạch (đối với vốn sự nghiệp). Riêng vốn đầu tư phát triển tuy cơ bản đã thực hiện hết nguồn vốn của giai đoạn, nhưng vẫn còn tình trạng chuyển vốn qua năm sau (Trại phong Đăk Kia).

b)  Kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình: Hằng năm triển khai hiệu quả 02 đợt chiến dịch phòng chống bệnh sốt rét trên phạm vi toàn tỉnh; Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét từ năm 2006: 7,6% đến năm 2010 giảm xuống còn 3,6%. Hiện nay 100% số xã trong tỉnh đều triển khai thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng; Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 7 loại vắc xin đủ liều đạt tỷ lệ (năm 2006: 95,2%, năm 2007: 90,2%, năm 2008: 92,7%, năm 2010: 93,4%). Trong giai đoạn 2006-2010 khám phát hiện 1.371 bệnh nhân lao mới; Tỷ lệ bệnh nhân lao phổi mới mắc AFB(+)/100.000 dân (năm 2006: 43%, năm 2007: 54%, năm 2008: 34%, năm 2009: 43%, năm 2010: 58%). Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới, tỷ lệ lưu hành bệnh phong, tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới giảm dần qua các năm; Tỷ lệ bệnh nhân phong tàn tật được điều trị và phục hồi chức năng (Năm 2006: 91,3%, năm 2007: 94%, năm 2008: 96%, năm 2009: 91,8%, năm 2010: 95%). Tổ chức hoạt động thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 2 tuổi, bà mẹ mang thai và bà mẹ có con từ 2-5 tuổi bị suy dinh dưỡng; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng – thể nhẹ cân (năm 2006: 33,5%, năm 2007: 31,5%, năm 2008: 30,2%, năm 2009: 29,5%, năm 2010: 28,3%). Công tác phòng chống HIV/AIDS được triển khai ở 43 xã, phường, thị trấn trọng điểm trên phạm vi toàn tỉnh; Tỷ lệ nhiễm HIV/100.000 dân (năm 2006: 28%, năm 2007: 35%, năm 2008: 45%, năm 2009: 54%, năm 2010: 58%). Duy trì thường xuyên công tác khám và điều trị bệnh nhân tâm thần tại trung tâm phòng chống bệnh xã hội, khám phát hiện 1.266 bệnh nhân mới, số bệnh nhân được quản lý điều trị tại cộng đồng (năm 2006: 493 người, năm 2007: 691 người, năm 2008: 837 người, năm 2009: 1.251 người, năm 2010: 1.330 người). Phối hợp với Quân y tỉnh đội kiểm tra hoạt động của các trạm y tế quân dân y kết hợp. 

2.3. Chương trình MTQG dân số KHHGD.

a) Tổng dự toán  kinh phí phân bổ giai đoạn 2006-2010: 17.615 tr.đ, trong đó: vốn ĐTPT 550 triệu đồng. Kết quả giải ngân: so với vốn đã bố trí, hàng năm đã thực hiện và giải ngân đạt 100%  so với kế hoạch.
 b) Kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình: Các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về DS/KHHGĐ được triển khai thường xuyên, tập trung tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có mức sinh cao, vùng có người sinh con thứ 3 trở lên cao gắn với việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Hằng năm tổ chức lễ phát động và triển khai 2 đợt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn tại 87 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết quả: Mức giảm tỷ lệ sinh (năm 2006: 2,60%, năm 2007: 0,40%, năm 2008: 0,70%, năm 2009: 1,10%), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (năm 2006: 2,08%, năm 2007: 2,04%, năm 2008: 2,02%, năm 2009: 1,98%, năm 2010: 1,85%).

2.4. Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm.

a) Tổng dự toán kinh phí được phân bổ giai đoạn (2006-2010) là: 3.570 tr.đ (kinh phí sự nghiệp). Kết quả giải ngân: so với vốn đã bố trí, hàng năm đã giải ngân đạt 100%  so với kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện: Phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng VSATTP. Tổng số lượt được kiểm tra VSATTP 16.932 lượt cơ sở, số lượt cơ sở được kiểm tra đạt chuẩn VSATTP 10.669 lượt, đạt tỷ lệ 63% so với số lượt kiểm tra. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong giai đoạn 2006-2010: Có 01 vụ ngộ độc thực phẩm >30 người mắc/vụ, có 23 vụ ngộ độc thực phẩm dưới 30 người/vụ, với tổng số trường hợp mắc 239 và 11 trường hợp tử vong.
2.5. Chương trình MTQG văn hóa.

a) Tổng vốn bố trí thực hiện (2006-2010): 18.848 tr.đ, gồm: vốn đầu tư phát triển 7.200 tr.đ (Kể cả ngân sách địa phương và nguồn vốn khác), vốn sự nghiệp 11.648 tr.đ. Tình hình giải ngân vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa: Tuy nguồn vốn không lớn nhưng việc giải ngân hàng năm thường không đạt so kế hoạch giao, nguyên nhân do tính đặc thù của các công trình văn hóa, công tác tư vấn phức tạp (đơn vị tư vấn địa phương thiếu chức năng tư vấn  đối với các công trình văn hóa). Riêng nguồn vốn sự nghiệp được thực hiện và giải ngân tương đối dứt điểm theo từng năm. Kết quả giải ngân (đến cuối năm 2010) đạt 100% kế hoạch.

b) Kết quả đã thực hiện được một số nội dung:  Tổng số di tích lịch sử, cách mạng đã được xếp hạng trong toàn tỉnh là 16 di tích (Trong đó 5 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 11 di tích được xếp hạng cấp tỉnh). Đến hết năm 2010 đã tiến hành tu bổ, tôn tạo nhà bia di tích Măng Đen huyện KonPLong, di tích PleiKần huyện Ngọc Hồi di tích Đăk Tô – Tân Cảnh, chống xuống cấp Ngục Kon Tum. Trong giai đoạn 2006 - 2010 đã tiến hành thực hiện dự án điều tra, bảo tồn một số làng, bản, buôn tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh. Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng của tỉnh đã từng bước củng cố, phát triển tốt. Thực hiện việc cấp sách thường xuyên hàng năm cho thư viện tỉnh, huyện; Đầu tư trang thiết bị cho các nhà văn hóa từ cấp huyên, xã, … Đang tiến hành thủ tục đầu tư trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
2.6. Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo. 

a) Tổng kinh phí giai đoạn 2006-2010: 266.661 tr.đ, trong đó đầu tư từ CTMTQG giáo dục đào tạo (vốn sự nghiệp) 250.870 triệu đồng. Kết quả giải ngân đạt 94,5% so kế hoạch (giải ngân 237.068 triệu đồng/kế hoạch 250.870 triệu đồng). Số vốn chưa giải ngân tập trung chủ yếu nguồn vốn của dự án dạy nghề cho lao động nông thôn. Tình hình thực hiện nguồn vốn thuộc chương trình tương đối thuận lợi, vì chủ yếu là vốn sự nghiệp. Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự cố gắng của ngành, công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư được triển khai kịp thời,… nên phần lớn vốn hàng năm đều thực hiện đảm bảo từ 90 - 95% so kế hoạch được giao.

 b) Các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình đã đạt được: đến 31/12/2009 có 9/9 huyện, thành phố và 97/97 xã, phường, thị trấn được kiểm tra và được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS - đạt tỷ lệ 100%. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào cuối năm 2010. Hoàn thành việc đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa mới đại trà ở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 100% số trường có internet băng thông rộng. Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất cho 9 trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và huyện theo hướng chuẩn hóa. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2006: 16%, tăng lên 20,5% năm 2010.   

2.7. Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

a) Về nguồn vốn: Tổng vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2006-2010: 132.236 triệu đồng; trong đó: Nguồn từ CTMTQG nước sạch và VSMTNT 40.495 triệu đồng, nguồn khác: 91.741 triệu đồng (gồm: Chương 134: 36.097 triệu đồng, Chương 135: 18.461 triệu đồng, Chương trình 30a: 11.372 triệu đồng, Dự án giảm nghèo Miền Trung: 11.578 triệu đồng, DA KonTum - Liên hợp quốc (Unicef): 4.247 triệu đồng, Vay Ngân hàng chính sách xã hội: 6.836 triệu đồng, Dân đóng góp: 2.650 triệu đồng). Kết quả thực hiện (giải ngân) nguồn vốn CTMTQG đạt 100% so với kế hoạch.

b) Kết quả thực hiện mục tiêu: 
- Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Đến cuối 2010 số dân được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 190.446 người, chiếm tỷ lệ là 72%, tăng 9,7% so với năm 2006, nhưng không đạt được mục tiêu đề ra, vì một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của cơn bảo số 9. 

- Về công trình vệ sinh:  Đến cuối năm 2010,  số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 17.281 hộ, đạt 29,4%, tăng 5,9% so với năm 2006; Trường học có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn của bộ Y tế: 80 nhà trẻ, mẫu giáo có công  trình cấp nước  và nhà vệ sinh, chiếm tỷ lệ 74,5% và 223 trường học phổ thông, chiếm tỷ 89,2% so với tổng số trường (chỉ tính các điểm trường chính);   Số Trạm Y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu  là 72 công trình, chiếm tỷ lệ 82,8%; Số Trụ sở Ủy ban nhân dân xã có nhà tiêu và nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 82 công trình, chiếm tỷ lệ 94,3%; Số chợ ở các huyện có nhà vệ sinh và công trình nước sinh hoạt là 6 công trình, chiếm tỷ lệ 75%.

- Về môi trường: Tổng số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đến cuối năm 2010 là 10.886 hộ, chiếm tỷ lệ 20,5% so với tổng số hộ.

2.8 Chương trình MTQG việc làm. 

a) Tổng vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2006-2010: 69.384 tr.đ (trong đó chiếm phần lớn là vốn vay: 67.730 triệu đồng gồm cả vốn bổ sung mới và vốn đến hạn thu hồi hàng năm). Kết quả thực hiện đạt 81,5%. Tỷ lệ thực hiện nguồn vốn của chương trình đạt thấp chủ yếu tập trung vào nguồn vốn vay giải quyết việc làm, ngoài việc thực hiện hết nguồn vốn bổ sung mới trong năm, kế hoạch thu hồi vốn đến hạn không đạt kế hoạch, nên không có nguồn để thực hiện.

b) Kết quả thực hiện mục tiêu: Số lao động được giải quyết việc làm từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm chỉ đạt 36,1% so kế hoạch (tạo được việc làm mới cho 4.581 lao động/kế hoạch 12.700 lao động). 
2.9 Chương trình MTQG phòng, chống tội phạm; Phòng, chống ma túy:

a) Về nguồn lực huy động giai đoạn 2006-2010: 

+ CTMTQG phòng, chống tội phạm: Tổng vốn 4.300 tr.đ (vốn sự nghiệp), trong đó: ngân sách Trung ương 3.050 tr.đ, ngân sách địa phương: 1.250 tr.đ.

+ CTMTQG phòng, chống ma túy: Tổng vốn 5.800 tr.đ (vốn sự nghiệp), trong đó: ngân sách Trung ương 4.600 tr.đ, ngân sách địa phương: 1.200 tr.đ.  

b) Kết quả thực hiện nguồn vốn hàng năm của 2 chương trình trên đều đạt 100% so với dự toán được giao.

          Một số chỉ tiêu đạt được của 2 chương trình (đến cuối năm 2010): Bằng nhiều hình thức tuyên truyền (lồng ghép tuyên truyền từ các buổi chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật, phát hành tờ rơi, băng rôn, pa nô, tranh cổ động…) đã có hơn 350 ngàn lượt người được tuyên truyền về pháp luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả 100% khu dân cư lồng ghép thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục giữ vững 82/97 xã, phường, thị trấn không có tội phạm (đạt 85%, đạt được mục tiêu phấn đấu của giai đoạn). Hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 76%, trong đó án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, án ma túy đạt 100%.

- Các chỉ tiêu đạt, không đạt so với kế hoạch, nguyên nhân: 

+ Các mục tiêu chính đạt so mục tiêu của giai đoạn: Đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 16,34% (mục tiêu đề ra dưới 18%), số hộ nghèo giảm xuống lũy kế 5 năm 19.032 hộ, đạt  127,40%; Số vụ dịch sốt rét:  không xãy ra; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ dự kiến năm 2010 đạt 93,4% (mục tiêu >90%) ; Tỷ lệ bệnh lao mới AFB(+) qua các năm thấp hơn 60/100.000 dân, năm 2010 là 58/100.000 dân (mục tiêu <70/100.000 dân); Tỷ lệ nhiễm HIV/100.000 dân vào năm 2010 là 58/100.000 dân (mục tiêu 300/100.000 dân); Tỷ lệ bệnh nhân tâm thần được điều trị ổn định 94% (mục tiêu 70%); Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (đã được Bộ Giáo dục-Đào tạo kiểm tra và công nhận); Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở toàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ (được công nhận vào năm 2010); Các mục tiêu đối với chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu của giai đoạn; … 

+ Các mục tiêu không đạt so với mục tiêu của giai đoạn (cuối năm 2010): Giải quyết việc làm chỉ đạt 36,1%; Tỷ lệ mắc sốt rét giảm 4%o, hiện còn 3,6%o (mục tiêu 1,5 %o); Tỷ lệ bệnh nhân phong tàn tật được điều trị và phục hồi chức năng là 95% (mục tiêu 100%); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) 28,3% (mục tiêu <25%); Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010 là 1,88% (mục tiêu 1,85%); Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm 2010 là 65,1% (mục tiêu 70%); Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch 72% (mục tiêu đề ra của giai đoạn đến cuối năm 2010 là 83,2%);  số trường có Internet băng thông rộng 95% (mục tiêu 100%); Cán bộ quản lý giáo dục qua đào tạo bồi dưỡng quản lý giáo dục 86,3% (mục tiêu 100%); Giáo viên mầm non đạt trên chuẩn 26,9% (mục tiêu 30%); Giáo viên trung học cơ sở đạt trên chuẩn 36,2% (mục tiêu 60%); v.v… (phụ biểu số 1).
+ Nguyên nhân:

Qua tổng hợp nguồn lực của từng chương trình cho thấy: các mục tiêu không đạt được tập trung ở các CTMTQG có nguồn kinh phí ít hoặc định mức chi tăng lên nhưng mức kinh phí không tăng tương ứng (như: vốn vay giải quyết việc làm, kinh phí cho các hoạt động của các dự án thuộc CTMTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS, CTMTQG dân số-kế hoạch hóa gia đình, …). Riêng mục tiêu giải quyết việc làm mới cả giai đoạn đạt rất thấp có 2 nguyên nhân chính đó là định mức cho vay tăng lên gấp nhiều lần nhưng vốn bổ sung mới tăng ít, vốn đến hạn thu hồi thường không đạt kế hoạch do người vay gặp rủi ro (thiên tai, …) phải gia hạn hoặc xóa nợ. 
Các mục tiêu cấp nước và vệ sinh môi trường ở Kon Tum đã thực hiện trong những năm qua chưa đạt so với các mục tiêu đã đề ra đến năm 2010, nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số 9; ý thức của người dân ở khu vực nông thôn chưa cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của vấn đề ăn, uống, ở hợp vệ sinh.  Mức hỗ trợ hiện nay về nước sạch và vệ sinh môi trường của CTMTQG còn rất thấp, hỗ trợ từ ngân sách của địa phương không đáng kể. Các huyện, thành phố thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn còn dàn trải không được tập trung.

Huy động nguồn lực khác (xã hội hóa ở một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, …) chưa được triển khai mạnh mẽ.

Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện ở một số chương trình còn lúng túng, không kịp thời, điều kiện để triển khai (cơ sở vật chất, giáo viên) chưa đảm bảo, cơ chế, hướng dẫn của Trung ương chậm như đối với dự án dạy nghề cho lao động nông thôn. 

Sự biến động của bộ máy làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình nên có một thời gian các hoạt động của công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình bị đình trệ.

Các CTMTQG triển khai thời gian qua trên phạm vi rộng (toàn tỉnh), địa hình khó khăn, giao thông đến các thôn (làng) còn khó khăn, đội ngũ cán bộ chuyên môn thiếu, chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp thực hiện một số hoạt động của chương trình chưa được điều chỉnh kịp thời, … do vậy tuy đã có đạt một được một số kết quả  nhưng chưa theo mong muốn. 
2. Huy động nguồn lực thực giai hiện các chương trình:

- Huy động nguồn lực thực hiện các CTMTQG: Tổng các nguồn vốn được huy động để thực hiện 10 CTMTQG (2006-2010): 2.171.922 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn Trung ương 1.369.617 triệu đồng, trong đó đầu tư trực tiếp của 10 CTMTQG 455.021 triệu đồng (vốn sự nghiệp: 332.141 triệu đồng, vốn đầu tư phát triển 122.880 triệu đồng);  Nguồn khác (Ngân sách địa phương, huy động khác kể cả trong nước và ngoài nước) lồng ghép thực hiện các CTMTQG là 802.305 triệu đồng. (Cụ thể tại phụ biểu số 2). Ngoài ra, một số nguồn khác chưa tổng hợp được như các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, … (các cơ quan quản lý chương trình không cập nhật được).
- Về tình hình huy động các nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu của các CTMTQG chủ yếu được lồng ghép từ các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án khác có cùng mục tiêu đầu tư. Trong giai đoạn 2006-2010 song song với nguồn ngân sách Trung ương đầu tư trực tiếp cho các CTMTQG, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn như: chương trình 135 (giai đoạn 2), chương trình 134, Nghị quyết 3a, chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên, dự án hỗ trợ y tế quốc gia, dự án giảm nghèo Miền Trung và nhiều dự án khác… 
Về tham gia từ ngân sách địa phương và huy động khác: do nguồn thu từ ngân sách địa phương rất thấp, hàng năm nhận từ hỗ trợ ngân sách từ Trung ương là chủ yếu; việc huy động các nguồn khác (tổ chức, cộng đồng, …) không đáng kể do địa bàn tỉnh có những "đặc thù" riêng, đời sống nhân dân còn khó khăn, mức thu nhập thấp…

Về tổng nguồn lực huy động, chỉ với 2 chương trình giảm nghèo và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tổng hợp được nguồn khác cùng tham gia chương trình, các chương trình còn lại tuy có sự tham gia của các chương trình, dự án khác nhưng không cập nhật được hoặc nếu cập nhật được cũng không đảm bảo được tính chính xác (vì bị trùng lắp)  do đó việc đánh giá sẽ không chính xác.
- Về kết quả thực hiện các công trình đầu tư:

Tổng số các dự án của 10 chương trình MTQG được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển đã đầu tư cho 50 công trình (nước sạch nông thôn, trường Trung cấp nghề (giai đoạn I), các Trung tâm dạy nghề huyện, trại phong Đăk Kia, trung tâm dân số dữ liệu dân cư huyện, …), đa số các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra còn hàng trăm công trình thuộc các dự án của CTMTQG giáo dục đào tạo, văn hóa (nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đã hoàn thành đưa vào sử dụng (không kể hiện nay tỉnh còn hàng chục công trình đang triển khai thực hiện dở dang  tiếp tục đầu tư năm 2011, năm 2012 như: Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường Trung cấp nghề, 3 trung tâm dạy nghề cấp huyện, một số công trình cấp nước sạch nông thôn,…  ).

3. Đánh giá hiệu qủa kinh tế - xã hội mang lại.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, nhân dân và người nghèo, làm thay đổi tập quán sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa canh, đa con; Hầu hết các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, bộ mặt của nông thôn có nhiều thay đổi.

- Góp phần tăng thu nhập của nhóm hộ nghèo ở cả khu thành thị và nông thôn.  Cuộc sống của người nghèo được cải thiện, kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật nâng lên, điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, 100% người nghèo được miễn phí đi học phổ thông, học nghề, khám chữa bệnh, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ xây nhà ở.

- Công tác huy động nguồn lực tham gia giảm nghèo đạt kết quả cao, các cơ sở, ngành, chủ trì quản lý chương trình, dự án, chính sách  thực hiện tốt việc lồng ghép nên cơ bản đáp ứng nguồn lực theo nhu cầu của chương trình. 

- Phòng, chống một số bệnh xã hội – bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS đã và đang thực hiện rộng khắp tại cộng đồng góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe của nhân dân. Ngành Y tế đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chương trình MTQG dân số-KHHGĐ từng bước nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh, cải thiện kinh tế của người dân, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Giáo dục và đào tạo đã thay đổi diện mạo rõ rệt về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nâng cao được chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh. Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.
- Các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của ngành văn hóa đã tạo ra những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện, các công trình thiết yếu cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên đã góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhất là các xã vùng sâu vùng xa – vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Khôi phục được một số lễ hội tiêu biểu của người dân bản địa làm cho đời sống tinh thần ngày càng phong phú hơn.

- Các hoạt động của chương trình phòng, chống tội phạm và ma túy được triển khai thực hiện sâu rộng, thường xuyên nên đã đạt được hiệu quả cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và bài trừ các tệ nạn xã hội được nâng lên rõ rệt, sâu sắc hơn, qua đó đã tích cực, tự giác tham gia và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, xử lý với tội phạm được nâng lên, nhất là đối với các vụ án nghiêm trọng, án về ma túy, … đảm bảo đúng pháp luật, không xãy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các kết quả nêu trên đã góp phần giữ gìn ổn định trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

- Công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế,… đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Tuy nhiên, do mức sống dân cư trên địa bàn chưa cao nên việc huy động nguồn lực từ công tác xã hội hóa chưa được nhiều. 
4. Những tồn tại chung trong quá trình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn:
4.1. Phân cấp quản lý, thẩm định và phê duyệt các dự án thuộc chương trình:

- Việc phân cấp quản lý, trên địa bàn tỉnh đã phân cấp cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện 2 dự án (xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, phổ cập THCS và duy trì kết quả phổ cập tiểu học) thuộc 2 CTMTQG Giáo dục đào tạo và CTMTQG nước sạch VSMTNT. Còn lại các dự án khác do tính đặc thù của chương trình (cần thực hiện tập trung để đồng bộ,  tinh gọn thủ tục, phù hợp với năng lực quản lý của ngành, …) nên phần lớn do ngành quản lý, thực hiện. Tuy mới được phân cấp như trên hoặc ủy quyền thực hiện (theo nội bộ ngành)... nhưng ở cơ sở xảy ra nhầm lẫn nội dung thực hiện, chế độ báo cáo không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên nên thiếu cơ sở để cơ quan quản lý chương trình báo cáo tình hình chung của chương trình; khó khăn vướng mắc ở cơ sở chưa được báo cáo kịp thời để cơ quan quản lý chương trình tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm.

- Thẩm định và phê duyệt: Đối với các dự án đầu tư thuộc CTMTQG, các đơn vị thụ hưởng lập dự án đầu tư trình các ngành chức năng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt (đối với các dự án do Sở, ngành quản lý thực hiện) hoặc trình UBND huyện, thành phố phê duyệt (đối với các dự án được phân cấp quản lý thực hiện) theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng hoặc chế độ quản lý tài chính do Bộ, ngành Trung ương ban hành. Trình tự, nội dung quy định rõ ràng nên thuận lợi cho việc thực hiện... Tuy nhiên do năng lực tổ chức triển khai của một số chủ đầu tư yếu; Văn bản pháp lý trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên thay đổi (Thông tư-Nghị định) các chủ đầu tư, tư vấn cập nhật không kịp thời dẫn đến việc lập dự án (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật) thường phải chỉnh sửa, điều chỉnh... nhiều lần. 
- Việc đề xuất, xây dựng chương trình của các ngành ở địa phương chưa được các Bộ, ngành chủ quản hướng dẫn cụ thể, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng, quản lý, thực hiện chưa được triển khai kịp thời, đầy đủ … nên việc triển khai, thực hiện bị động, khó đánh giá được mục tiêu, chỉ tiêu (do phần lớn các cơ quan quản lý chương trình ở địa phương chưa xây dựng được kế hoạch của ngành mình theo giai đoạn, chỉ đưa được một số mục tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, có một số mục tiêu không trùng khớp với mục tiêu của chương trình hoặc chỉ định tính nên khó khăn trong việc đánh giá).

- Một số mục tiêu đề ra cao, nguồn lực đầu tư trực tiếp từ chương trình hạn chế làm cho việc thực hiện mục tiêu của chương trình khó đạt, hoặc nếu có đạt được mục tiêu được nhưng thiếu tính bền vững (chương trình giảm nghèo, chương trình phòng chống một số bệnh xã hội - bệnh dịch nguy hiểm - HIV/AIDS, chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình…).

- Kinh phi quản lý chương trình theo quy định được bố trí từ ngân sách địa phương, nhưng thực tế do địa phương còn khó khăn về ngân sách nên chỉ bố trí đáp ứng được một phần, do đó một số hoạt động của BCĐ, công tác quản lý, kiểm tra,… không được thường xuyên (mỗi năm chỉ thực hiện kiểm tra trực tiếp được 1 lần). 

           4.2. Công tác phối hợp:Việc tổ chức triển khai chương trình, dự án của các ngành (cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện CTMTQG) trên địa bàn các với địa phương (UBND huyện, thành phố) công tác phối hợp chỉ dừng lại ở mức thông báo cho địa phương biết có công trình, hoạt động được triển khai trên địa bàn, do đó tránh được chồng chéo. Nhưng việc phối hợp thường xuyên trong suốt quá trình triển khai dự án, hoạt động ít được chú trọng, dẫn đến việc giải quyết một số khó khăn thuộc trách nhiệm của địa phương không kịp thời, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án, hoạt động không đảm bảo theo kế hoạch. 

4.3. Cơ chế quản lý lồng ghép giữa các chương trình, dự án trên cùng địa bàn: Việc lồng ghép giữa các chương trình, dự án trên cùng địa bàn: Tỉnh đã có quyết định ban hành quy định lồng ghép các CTMTQG và các chương trình, dự án khác trên cùng một địa bàn. Kết quả ban đầu tránh được sự chồng chéo (trùng lắp), tạo được nguồn lực để tập trung thực hiện một số mục tiêu trọng tâm của địa phương (chương trình giảm nghèo). Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, trong đó chủ yếu do cơ chế quản lý khác nhau; phạm vi, mục tiêu thực hiện chương trình, dự án không trùng, ... nên khó khăn trong việc lồng ghép để thực hiện mục tiêu (chưa tính đến việc lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện 1 công trình, dự án); Sự phối hợp, thông tin qua lại về nhu cầu, nguồn lực giữa các cơ quan quản lý CTMTQG chưa được thực hiện một cách triệt để nên việc lồng ghép nguồn lực để thực hiện các mục tiêu còn hạn chế.
Việc lồng ghép trên địa bàn (huyện, thành phố, xã): Nguồn lực từ các chương trình MTQG, dự án khác có cùng nội dung đầu tư được phân cấp cho huyện, thành phố trách nhiệm phân bổ, lồng ghép thuộc UBND các huyện, thành phố. Nhưng thực chất ít được UBND các huyện, thành phố quân tâm đến vấn đề này, còn lúng túng trong việc lồng ghép, phức tạp trong việc lập hồ sơ thủ tục thanh quyết toán, … do đó việc lồng ghép chưa thật sự toàn diện.
4.4. Công tác theo dõi, giám sát, báo cáo, đánh giá các CTMTQG: Chế độ báo cáo tình hình thực hiện theo tiến độ quy định (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm vẫn còn một số cơ quan quản lý, thực chương trình chưa chấp hành nghiêm túc; Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá đối với từng chương trình phần lớn chưa được cơ quan quản lý thực hiện chương trình quan tâm triển khai thực hiện; Công tác tự kiểm tra của cơ quan quản lý chương trình đối với các đơn vị thực hiện các dự án, hoạt động thuộc chương trình ít được quan tâm  (trừ một số đợt giám sát theo chuyên đề của HĐND tỉnh có liên quan đến một số CTMTQG, kiểm tra trực tiếp của Ban chỉ đạo các CTMTQG được thực hiện định kỳ hàng năm hoặc kiểm tra thông qua báo cáo đánh giá định kỳ của các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình).

4.5. Nhận thức của các cấp và người dân: Các chương trình MTQG được triển khai trên địa bàn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chương trình được đầu tư có trọng tâm nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản. Do đó, được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, do trình độ học vấn của một bộ phận dân cư thấp nên không nhận thấy được một số hoạt động thuộc chương trình, như: giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt, … có tác động như thế nào đến đời sống làm cho hiệu quả của một số chương trình hoặc dự án chưa được cao.
4.6. Nguồn nhân lực thực hiện các chương trình trên địa bàn. Công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình được phê duyệt theo từng giai đoạn có thực hiện đạt kết quả cao hay không phụ thuộc vào nhân lực triển khai, do đó cần có sự bố trí nhân lực, phân công triển khai thực hiên, theo dõi, đánh giá... một cách cụ thể, ổn định. Nhưng thực tế, thời gian qua việc bố trí nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ này ở một số cơ quan quản lý chương trình có thay đổi, hoặc không đảm bảo năng lực tham mưu quản lý, thực hiện chương trình ... dẫn đến hạn chế trong việc triển khai thực hiện, báo cáo, theo dõi, đánh giá.

4.7. Việc huy động các nguồn lực thực hiện chương trình trên địa bàn và sử dụng kinh phí.

- Ngoài ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, việc huy động nguồn khác, nhất là công tác xã hội hóa chưa được đẩy mạnh,  do vậy việc  huy động nguồn lực bị hạn chế  (chỉ một vài dự án huy động được) dẫn đến  thiếu nguồn lực thực hiện, kết quả một số mục tiêu đạt thấp.
-  Kinh phí các CTMTQG các năm qua đa số đều sử dụng hết, sử dụng đúng mục đích. Chỉ có một vài dự án chuyển vốn qua năm sau sử dụng tiếp (trong đó nguyên khách quan và chủ quan đều có: khách quan, do hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương không phù hợp mục tiêu, dự án của địa phương, ... chủ quan, do cơ quan quản lý thực hiện chương trình không lo việc điều chuyển vốn của chương trình, nếu thực hiện không hết vốn được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện). Năm 2009 và năm 2010 Trung ương chỉ đạo điều chỉnh vốn  ĐTPT từ chương trình, dự án có khối lượng ít sang chương trình dự án có khối lượng nhiều nhưng thiếu vốn, nên đã đẩy nhanh được tiến độ giải ngân. Kết quả giải ngân nguồn vốn các CTMTQG qua các năm đều đạt trên 90%, lũy kế kết quả giải ngân cả giải đoạn đạt 96,5% so với vốn bố trí của 10 CTMTQG.
4.8. Tính bền vững của chương trình. Các mục tiêu đạt được được phần lớn mang tính bền vững. Tuy nhiên mức độ bền vững ở mỗi mục tiêu có khác nhau, đặc biệt đối với các mục tiêu: Giảm nghèo tuy tốc độ giảm nghèo tương đối nhanh, nhưng tính bền vững chưa cao (hộ nghèo chưa tự thân vươn lên trở thành hộ khá sau khi được hỗ trợ các điều kiện và đã thoát nghèo, phần lớn hộ thoát nghèo qua một số năm vẫn còn trong diện hộ cận nghèo); Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi còn một số xã mới đủ chuẩn cần phải được tăng cường chỉ đạo, thực hiện thường xuyên để đạt trên chuẩn mới đảm bảo giữ được kết quả…
5. Bài học kinh nghiệm:
- Thành lập BCĐ các chương trình MTQG đủ mạnh và đủ thành phần, có phân công trách nhiệm một cách cụ thể từng thành viên chịu trách nhiệm đối với mỗi chương trình. Bên cạnh đó các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình cần quan tâm hơn nữa trong việc đề xuất để cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc hoặc đề xuất kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Để việc quản lý thực hiện chương trình đạt kết quả cao, thành viên BCĐ phụ trách chương trình cần có sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện dự án, hoạt động thuộc chương trình đồng thời  quan tâm bố trí cán bộ đủ năng lực, ổn định, biết xây dựng kế hoạch và có giải pháp phù hợp để tham mưu triển khai thực hiện chương trình.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, uốn nắn sai lệch, ... cần được tổ chức thường xuyên, kịp thời nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình, dự án đẩy nhanh được tiến độ, sử dụng nguồn lực đúng mục đích.
- Việc thực hiện các công trình phải xuất phát từ nhu cầu bức thiết của cộng đồng và chính họ phải tham gia xây dựng, vận hành, bảo dưỡng thì chương trình mới bền vững. 

- Công tác truyền thông giáo dục cộng đồng cần phải được thường xuyên về ý nghĩa, mục đích của từng chương trình, mục tiêu…
III. Đánh giá tình hình triển khai các CTMTQG năm 2011:
1. Giao nhiệm vụ và kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình ở địa phương:

- Đến nay tỉnh đã tiến hành giao nhiệm vụ, kinh phí các CTMTQG năm 2011 chi tiết đến từng chương trình, dự án. Về nhiệm vụ, ngoài một số nhiệm vụ đã được giao ngay từ cuối năm 2010 (kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011). Phần kinh phí các CTMTQG đã được UBND tỉnh giao theo kế hoạch Trung ương giao (kèm theo chi tiêu kế hoạch các CTMTQG năm 2011).
- Các hoạt động của các CTMTQG được lồng ghép trên địa bàn: Đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc CTMTQG giáo dục-đào tạo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới; dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo (CTMTQG giảm nghèo, việc làm) các hoạt động tuyên truyền (CTMTQG Phòng, chông tội phạm, ma túy, dân số KHH-GĐ, HIV/AIDS, …).
2. Vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2011 và kiến nghị của địa phương:

2.1. Vướng mắc:

  + Một số hoạt động của các CTMTQG mới bổ sung trong năm 2011 về cơ chế quản lý, sử dụng, định mức chưa được ban hành.

  + Định mức một số hoạt động (sự nghiệp) của một số CTMTQG, dự án như y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, việc làm, dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, v.v… vẫn thực hiện theo mức quy định của giai đoạn 2006-2010 đến thời điểm này không còn phù hợp (thấp) nên khó thực hiện. 

2.2. Kiến nghị: 

  + Trung ương sớm phê duyệt các CTMTQG cho cả giai đoạn 2011-2015 để địa  phương chủ động trong việc triển khai thực hiện.

  + Kịp thời có thông tư hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với từng CTMTQG.

  + Tăng định mức chi đối với một số hoạt động (sự nghiệp) vì đã ban hành quá lâu nay không còn phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, đối với vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của tiểu dự án xây dựng nhà văn hóa cộng đồng xã  thuộc CTMTQ văn hóa mức hỗ trợ của Trung ương (100 triệu đồng/nhà văn hóa) là quá thấp so với thực tế (400-500 triệu đồng/nhà văn hoá), địa phương rất khó khăn trong việc cân đối bổ sung vốn cho Chương trình.
                                                        Phần  II: 
ĐỀ XUẤT NGUỒN LỰC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC  CTMTQG TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015:

I. Chương trình MTQG đề xuất thực hiện (tiếp tục thực hiện):

1. Đề xuất chương trình, dự án giai đoạn 2011-2015: Ngoài việc tiếp tục giữ nguyên danh mục các CTMTQG đã được Chính phủ phê duyệt năm 2011. Đối với một số chương trình, đề nghị bổ sung mới một số nội dung, dự án sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: Duy trì chương trình, bổ sung mới dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã nghèo.

- Chương trình mục tiêu quốc gia  giáo dục đào tạo: Bổ sung các dự án vào chương trình: dạy nghề dài hạn (nghề trọng điểm); Dự án hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa đi học bán trú (ngoài đối tượng theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg); Đầu tư cơ sở vật chất và bồi dưỡng tài năng học sinh trường trung học chuyên; Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho tổ chức học bán trú; Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người.
- Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Bổ sung dự án hoặc có chương trình mới đối với ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch "Tăng cường cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao, du lịch cho các tỉnh khó khăn"; Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ sở; Dự án đào tạo hạt nhân năng khiếu về văn hóa, văn nghệ và đãi ngộ nghệ nhân dân gian trên các loại hình hoạt động văn hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số;.
- Bổ sung mới Chương trình mục tiêu Quốc gia về bảo hộ, an toàn và vệ sinh lao động.

2. Lý do đề xuất: Kon Tum là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, mật độ dân số thấp, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khá cao, đời sống nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao, … Phần lớn các mục tiêu của từng chương trình ở địa phương đến hết giai đoạn 2006-2010 chưa đạt mục tiêu so với mặt bằng cả nước, hoặc có một số mục tiêu đã đạt được nhưng thiếu bền vững. Vì vậy, đề nghị tiếp tục duy trì chương trình và bổ sung một số chương trình, dự án tạo điều kiện cho địa phương có nguồn lực thực hiện.
II. Đề xuất nguồn lực và cơ chế, giải pháp thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2011-2015:
1. Đề xuất nguồn lực thực hiện các CTMTQG trên địa bàn (có biểu kèm theo phụ lục 3).
2.  Đề xuất cơ chế và giải pháp triển khai có hiệu quả các CTMTQG: 
- Các Bộ ngành sớm phê duyệt bổ sung (nếu có) các dự án mới hoặc bãi bỏ dự án
cũ ngay từ đầu giai đoạn. 
- Ngoài một số nhiệm vụ chính, nguồn vốn của từng CTMTQG được Chính phủ hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho địa phương. Các Bộ, ngành căn cứ theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/01/2009 của Thủ Tướng Chính phủ để hướng dẫn cho các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phân bổ kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện; Việc hướng dẫn  từ các Bộ chuyên ngành cần kịp thời ngay sau khi có chỉ tiêu của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
- Tăng nguồn lực đầu tư hàng năm để đến cuối giai đoạn 2011-2015 hoàn thành dứt điểm một số chương trình (hoặc dự án) sau đó có thể sử dụng từ nguồn chi thường xuyên của địa phương để duy trì kết quả.

- Đối với một số tỉnh còn khó khăn về ngân sách, việc phát triển nguồn nhân lực (đặc biệt là nhân lực chất lượng cao) để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn nói chung và để thực hiện các CTMTQG nói riêng gặp  không ít khó khăn, vì vậy cần có chính sách dành riêng cho những địa phương này đào tạo, tuyển dụng, bổ sung cho ngân sách địa phương để tăng chính sách thu hút nguồn nhân lực). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập trung cho cán bộ quản lý CTMTQG cấp tỉnh.
- Một số chương trình, dự án khác không thuộc CTMTQG nhưng có nội dung đầu tư, hoạt động giống như nội dung đầu tư, hoạt động của các CTMTQG nên xem xét nhập vào dự án, hoạt động của các CTMTQG và tăng nguồn lực nhằm giảm đầu mối quản lý, đầu tư tập trung (như các chương trình, dự án khác có đầu tư nước sạch nông thôn, trường học, …).                                      
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum đoạn 2006-2010, đề xuất chương trình, dự án, nguồn lực giai đoạn 2011-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.
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